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Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây công bố nghiên cứu về vai trò của dịch vụ tài chính số trong thời kỳ khủng hoảng Covid-19, phân tích những cơ hội và thách thức đối với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, trên cơ sở đó đưa ra khuyến nghị chính sách cho các quốc gia. Đây có thể là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách để có những điều chỉnh mang tính chiến lược trong lĩnh vực tài chính nói chung và thúc đẩy tài chính toàn diện nói riêng… Bài viết dưới đây tóm lược những kết quả nghiên cứu chính của IMF liên quan đến chủ đề này.

Theo số liệu thống kê của Statista, thanh toán số (bao gồm thương mại điện tử và thanh toán qua POS) tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển đã tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây và đạt 2,1 nghìn tỷ USD năm 2019 trong khi con số này của năm 2017 là 1,5 nghìn tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 15% trong 2 năm. Số người sử dụng dịch vụ thanh toán số cũng có sự tăng lên đáng kể, năm 2017 chỉ có khoảng 3,3 tỷ người thì năm 2019, con số này là 4 tỷ, chiếm 64% dân số khu vực. Cho vay số đối với cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa qua nền tảng số cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng, với tốc độ 57%, đạt 143 tỷ USD trong năm 2017 và vượt mức 225 tỷ USD trong năm 2019. Chuyển tiền qua các ứng dụng chuyển tiền Internet xuyên biên giới cũng đạt mức tăng trưởng 55% trong 2 năm qua, năm 2017 đạt 4,88 tỷ USD thì năm 2019 là 7,09 tỷ USD. Nhìn vào những con số tăng trưởng trong thời gian qua, có thể thấy, dịch vụ tài chính số đang có cơ hội và đà tăng trưởng mạnh, nhất là tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.
Một xu hướng có thể nhận thấy rõ trong thời gian qua, khi đại dịch Covid – 19 xảy ra, các dịch vụ tài chính số đã được nhiều quốc gia trên thế giới khai thác tối đa để đối phó với cuộc khủng hoảng cũng như phát huy lợi thế để phát triển kinh tế. Tại những nước mà dịch vụ tài chính số chưa phát triển, nhiều chính sách đẩy mạnh phát triển dịch vụ tài chính số đã được triển khai đồng bộ, kịp thời như: Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để tạo điều kiện truy cập kết nối Internet và di động, hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho dịch vụ tài chính số, cho phép phát triển mạng lưới đại lý cung cấp dịch vụ tài chính số ở địa phương; thiết lập quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) trên cơ sở rủi ro, nâng cao khả năng tương tác và cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ…. 
Từ những nghiên cứu đó, IMF nhận định việc mở rộng các dịch vụ tài chính số trong thời gian khủng hoảng do đại dịch Covid-19 mang đến nhiều cơ hội cho dịch vụ tài chính nói chung, trong đó thanh toán số và chuyển tiền dịch vụ công được đánh giá là được hưởng lợi nhiều nhất. Thanh toán số đã hỗ trợ tích cực cho các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng ở một số quốc gia và giúp giảm nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19, cho phép Chính phủ thanh toán và hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình, đặc biệt là những người chưa có tài khoản ngân hàng (unbanked), phụ nữ và tiếp cận được các lĩnh vực phi chính thức trong khi các hình thức giải ngân khác trở nên khó khăn. Đồng thời, việc trả lương và chuyển tiền hỗ trợ của Chính phủ cho đối tượng thụ hưởng chính sách cũng hiệu quả hơn xét về mặt chi phí. Với việc sử dụng dịch vụ thanh toán số, Chính phủ cũng có thể dễ dàng kiểm soát, theo dõi các giao dịch và xác định những lĩnh vực nào đang chịu tác động nhiều nhất dựa trên hồ sơ giao dịch thanh toán, từ đó có thể điều chỉnh chính sách hỗ trợ phù hợp. 
Bên cạnh mảng thanh toán của Chính phủ, thanh toán của doanh nghiệp, của hộ gia đình hay tín dụng cho doanh nghiệpvà hộ gia đình cũng là những lĩnh vực được hưởng lợi từ sự phát triển của dịch vụ tài chính số trong bối cảnh dịch Covid-19. Doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia thanh toán số không chỉ đảm bảo giãn cách xã hội và giảm mức độ lây lan của dịch bệnh mà còn hiệu quả về chi phí và an toàn hơn so với thanh toán bằng tiền mặt. Các nền tảng ngân hàng số có thể cung cấp tín dụng cho khách hàng bằng cách đánh giá mức độ tín nhiệm từ xa và quyết định cho vay bằng cách tự động hóa quy trình thẩm tra, quy trình phê duyệt đồng thời vẫn đáp ứng các quy định về cho vay và phát hiện hành vi gian lận. Các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P Lending) có thể mang lại lợi ích cho khách hàng dựa trên việc cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hơn dịch vụ tín dụng truyền thống, đồng thời góp phần tạo thêm kênh tiếp cận nguồn lực tài chính, tạo thêm cách thức vay đối với nền kinh tế, nhất là đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, qua đó góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng đen. Cung cấp tín dụng phi tiếp xúc cũng giúp giãn cách xã hội trong thời kỳ Covid-19 bằng cách cho phép khách hàng không phải đến ngân hàng để giao dịch hoặc làm hồ sơ tín dụng.
Nhận thấy vai trò quan trọng của dịch vụ tài chính số, nhất là trong thời kỳ Covid-19, một số Chính phủ đã điều chỉnh chính sách và thay đổi quy định để thúc đẩy hoạt động này. Chẳng hạn, Uganda đã giảm phí chuyển tiền; Ai Cập, Liberia và Myanmar đã tăng hạn mức giao dịch, trong khi các cơ quan quản lý ở Bangladesh, Cameroon, Kenya, Mozambique, Pakistan… áp dụng cả hai biện pháp trên để đối phó với đại dịch. Nghiên cứu cũng cho thấy khi việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trực tuyến tăng lên thì sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn về các kênh thanh toán số và thu hút nhiều người tham gia vào các giao dịch trực tuyến, điều này giúp cho dịch vụ tài chính số phát triển và có tác động tích cực ngược trở lại tới việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trực tuyến. Số hóa các giao dịch tài chính, ngoài các lợi ích như đã đề cập còn góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Thanh toán thuế trực tuyến giúp minh bạch hóa các khoản thuế phải nộp, ngăn chặn hành vi trốn thuế và tham nhũng. Doanh thu từ thuế cao hơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay do nhu cầu chi tiêu lớn của Chính phủ khi phải triển khai nhiều chương trình hỗ trợ và an sinh xã hội tới người dân.
Tuy nhiên, nghiên cứu của IMF cũng chỉ ra một số những rủi ro tiềm ẩn bên cạnh những lợi ích của việc mở rộng các dịch vụ tài chính số: 

Thứ nhất, các dịch vụ tài chính số thường là đối tượng của các cuộc tấn công mạng, gian lận. Đây có thể là rủi ro dễ nhận thấy nhất nếu những nỗ lực thúc đẩy thanh toán số không tương thích với những bước tiến trong lĩnh vực an ninh mạng. Khi cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính số phát triển thì rủi ro hoạt động cũng phát sinh tương ứng bởi những hạn chế về năng lực hệ thống, cơ sở hạ tầng, giải pháp bảo mật, sự thiếu hụt nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh, một bộ phận nhân viên phải cách ly hay bị nhiễm bệnh mà không có phương án dự phòng thay thế. Ngoài ra, dịch vụ tài chính số dựa trên các ứng dụng mạng xã hội có xu hướng bị tấn công nhiều hơn do các sản phẩm, dịch vụ “ăn theo” này dễ bị tấn công bởi các thông tin (bao gồm cả các tin tức giả) tràn lan trên phương tiện truyền thông xã hội.
Thứ hai, những mâu thuẫn nảy sinh giữa tạo thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ tài chính số để đối phó với cuộc khủng hoảng và duy trì đầy đủ quy trình định danh khách hàng (KYC) cũng như tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền (AML). Những căng thẳng này tăng cao hay không phụ thuộc vào cách thức tiếp cận và mức độ mong muốn thúc đẩy dịch vụ tài chính số tại mỗi quốc gia. Ví dụ, trong thời gian qua, khi thực hiện chương trình hỗ trợ cho đối tượng chính sách, Ghana đã quyết định tạm thời chấp nhận thông tin KYC do các nhà mạng viễn thông di động cung cấp mặc dù độ chính xác không cao như xác thực qua ngân hàng; hay Ai Cập và Senegal đã đơn giản hóa các yêu cầu về KYC khi nhận trợ cấp từ Chính phủ. Một số quốc gia lựa chọn cách thúc đẩy sức hấp dẫn của thanh toán số bằng cách giảm phí chuyển tiền trong thời gian khủng hoảng Covid-19 nhằm hạn chế những rủi ro khi giảm bớt yêu cầu KYC. Cuộc khủng hoảng rõ ràng đã cho thấy sự cần thiết phải xem xét và điều chỉnh lại các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tài chính số, đặc biệt là các quy định về KYC hay quy định về AML, quy định về thuế hay bảo vệ quyền riêng tư, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính số. Vì vậy, chính quyền và cơ quan quản lý mỗi quốc gia cần nắm bắt đầy đủ bản chất của nghiệp vụ cũng như rủi ro của dịch vụ tài chính số, phân tích được lợi ích và chi phí khi áp dụng các chính sách điều chỉnh.
Thứ ba, những quan ngại về thông tin dữ liệu khi dịch vụ tài chính số phát triển. Khi số lượng thông tin về dịch vụ tài chính số tăng lên bởi chính sách “nới lỏng” nhưng quy định về quyền truy cập hay chia sẻ thông tin dữ liệu không phù hợp, các quốc gia sẽ phải đối mặt với thách thức giữa việc bảo vệ quyền riêng tư hoặc sự độc quyền về dữ liệu. Đồng thời, dữ liệu tài chính số cũng có nguy cơ rủi ro bị lộ lọt cao hơn khi các quy định về hoạt động hoặc giám sát bị đơn giản hóa hoặc thực hiện không đúng, đủ quy trình do những chính sách “nới lỏng” đó.
Với những phân tích trên, các chuyên gia IMF đi đến kết luận: Dịch vụ tài chính số có thể góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, hoặc các khu vực không có sự hiện diện của các tổ chức tài chính; hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách xã hội; cho phép Chính phủ tiếp cận các hộ gia đình và các doanh nghiệp một cách nhanh chóng và mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế trong quá trình ứng phó với đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc thúc đẩy nhanh chóng các dịch vụ tài chính số trong ngắn hạn (thời gian ảnh hưởng do đại dịch Covid-19) cần được nhìn nhận thấu đáo, đầy đủ, không chỉ đơn thuần là cơ hội mà còn tiềm ẩn nhiều thách thức nếu không nhận diện rủi ro kịp thời và thực hiện biện pháp quản lý phù hợp. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng không đi kèm những giải pháp về tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về việc sử dụng các dịch vụ tài chính số đến người dân có thể làm trầm trọng hơn khoảng cách về giới, về thế hệ hay giữa khu vực nông thôn – thành thị mà các quốc gia đang cố gắng thu hẹp. 
Trong thời gian tới, khu vực dịch vụ tài chính sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng, tuy nhiên đây cũng là dư địa cho các quốc gia đẩy mạnh phát triển dịch vụ tài chính số và cung cấp những kênh dịch vụ hỗ trợ cần thiết bên cạnh kênh dịch vụ truyền thống bởi cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở đường cho những đột phá công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính số. Nếu nhìn nhận và nắm bắt đúng đắn những cơ hội, thách thức cũng như có giải pháp phù hợp giải quyết rủi ro, lĩnh vực này có nhiều tiềm năng để tạo ra giá trị cho xã hội, cho người dùng trong thời gian khủng hoảng và tăng tốc phát triển khi mọi thứ phục hồi.
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